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Mã học phần: DXD0310
Tên học phần: Quản lý đấu thầu và hợp đồng
Mã nhóm lớp học phần: K25X-QL1
Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 phút
Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận
Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu):
- SV làm bài trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi đối với phần thi trắc nghiệm;
- Upload hình ảnh bài làm đối với phần thi tự luận;
- SV chỉ được sử dụng tài liệu giấy. Tất cả các tài liệu dưới định dạng file word, excel, pdf, pp, hình ảnh… trên máy tính, điện thoại đều không được chấp nhận.

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Việc nêu xuất xứ của hàng hóa trong hồ sơ mời thầu là vi phạm hành vị bị cấm nào?
A. Không đảm bảo công bằng, minh bạch
B. Thông thầu
C. Cản trở
D. Gian lận
ANSWER: A

Giá trúng thầu là gì?
A. Giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
B. Giá đề nghị trúng thầu
C. Giá dự thầu thấp nhất trong số các nhà thầu tham dự
D. Giá dự thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của HSMT, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất
ANSWER: A

Nhà thầu phải độc lập với nhà thầu khác cùng tham gia dự thầu trong một gói thầu khi áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu nào?
A. Đấu thầu hạn chế
B. Đấu thầu rộng rãi
C. Chào hàng cạnh tranh
D. Cả đáp án A và B
ANSWER: A

Đối với nhà thầu là tổ chức, nội dung nào sau đây không phải là tiêu chí đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu?
A. Có tên trong danh sách mua hồ sơ mời thầu
B. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
C. Hạch toán tài chính độc lập
D. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu
ANSWER: A

Sau lễ mở thầu, nhà thầu được phép làm gì trong các trường hợp dưới đây?
A. Nhà thầu bổ sung tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu
B. Nhà thầu được thay đổi hồ sơ dự thầu đã nộp bằng hồ sơ dự thầu khác nếu chủ đầu tư đồng ý
C. Nhà thầu có thể bổ sung bất kỳ tài liệu gì
D. Nhà thầu được bổ sung thư giảm giá nếu bên mời thầu chấp thuận
ANSWER: A

[bookmark: _Hlk108105982]Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù, khi xây dụng tiêu  chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu không thấp hơn bao nhiêu % tổng số điểm về kỹ thuật?
A. 80%
B. 85%
C. 70%
D. 90%
ANSWER: A

Mỗi nhà thầu được nhận tối đa bao nhiêu chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?
A. Không giới hạn
B. 1 chứng thư số
C. 3 chứng thư số
D. 5 chứng thư số
ANSWER: A

Sau khi đăng tải thông báo mời thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu của các gói thầu đấu thầu qua mạng là?
A. Ngay tại thời điểm đăng tải thành công thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
B. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thành công thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
C. Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thành công công thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
D. Ngay sau thời điểm nộp chi phí đăng tải thông tin cho Báo đấu thầu
ANSWER: A

Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với?
A. Tất cả các nhà thầu, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện và tham gia thực hiện của cộng đồng
B. Tất cả các nhà thầu khi ký hợp đồng thực hiện gói thầu
C. Tất cả các nhà thầu, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn
D. Tất cả các nhà thầu, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện
ANSWER: A

Quy trình đánh giá Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn nào đúng?
A. Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật, đánh giá về kỹ thuật, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất tài chính, đánh giá về tài chính
B. Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất tài chính, đánh giá về kỹ thuật, đánh giá về tài chính
C. Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất tài chính, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật, đánh giá về kỹ thuật, đánh giá về tài chính
D. Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất tài chính, đánh giá về tài chính, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật, đánh giá về kỹ thuật
ANSWER: A

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa đối với gói thầu thông thường là:
A. 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế
B. 40 ngày đối với đấu thầu trong nước, 50 ngày đối với đấu thầu quốc tế
C. 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, 65 ngày đối với đấu thầu quốc tế
D. 30 ngày đối với đấu thầu trong nước, 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế
ANSWER: A

Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn:
A. Một gói thầu có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng; trong một hợp đồng có thể áp dụng một hoặc nhiều loại hợp đồng theo quy định
B. Một gói thầu chỉ có một hợp đồng duy nhất
C. Hợp đồng được ký kết giữa các bên là hợp đồng dân sự, quy định không được sử dụng trọng tài khi xẩy ra tranh chấp
D. Trường hợp là nhà thầu liên danh, thì người đứng đầu liên danh sẽ thay mặt liên danh đứng ra ký hợp đồng với chủ đầu tư
ANSWER: A

Trường hợp bên mời thầu thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trên mạng đấu thầu quốc gia, đến thời điểm mở thầu chỉ có duy nhất 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu thì việc mở thầu sẽ được xử lý như thế nào?
A. Bên mời thầu mở thầu ngay mà không phải gia hạn thời điểm đóng thầu
B. Bên mời thầu không được thực hiện mở thầu
C. Thực hiện hủy thầu
D. Gia hạn thời điểm đóng thầu
ANSWER: A

Việc đánh giá nhà thầu đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu thuộc nội dung đánh giá về:
A. Tư cách hợp lệ
B. Kỹ thuật
C. Tài chính
D. Năng lực, kinh nghiệm
ANSWER: A

Nhà thầu phải độc lập với nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu khi áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu nào?
A. Đấu thầu hạn chế
B. Đấu thầu rộng rãi
C. Chỉ định thầu
D. Chào hàng cạnh tranh
ANSWER: A

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu nào không sử dụng để đánh giá gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu hỗn hợp?
A. Phương pháp dựa trên kỹ thuật
B. Phương pháp giá thấp nhất
C. Phương pháp giá đánh giá
D. Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Chuẩn bị Hồ sơ mời thầu xây lắp bao gồm những nội dung chính nào? Nếu bạn là chủ doanh nghiệp tư nhân, bạn sẽ yêu cầu nhân viên lưu ý những điểm gì khi chuẩn bị Hồ sơ mời thầu?
Đáp án Câu 1:
· Chuẩn bị Hồ sơ mời thầu xây lắp bao gồm các nội dung chính: (1 điểm)
· Chuẩn bị thông tin chung:
+ Chuẩn bị “Chỉ dẫn cho các nhà thầu”
+ Chuẩn bị “Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá HSDT”
· Chuẩn bị thông tin cụ thể:
+ Chuẩn bị “Mô tả phạm vi gói thầu”
+ Chuẩn bị “Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và bảng tiên lượng”
+ Chuẩn bị “Yêu cầu về công việc xây lắp”
· Chuẩn bị Hợp đồng.

· Những điểm cần lưu ý khi chuẩn bị Hồ sơ mời thầu: (1 điểm)
· Cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu cần thiết cho nhà thầu; thông tin trong các phần nội dung phải nhất quán, chính xác, tránh gây sự hiểu lầm cho các nhà thầu;
· Các yêu cầu đặt ra đối với nhà thầu cũng như đối với sản phẩm do nhà thầu cung cấp phải rõ ràng, cụ thể và có tính khả thi;
· Hệ thống tiêu chí đánh giá HSDT phải được thiết kế một cách hợp lý, số lượng tiêu chí đủ để phản ánh các khía cạnh của HSDT;
· Tạo sự cạnh tranh giữa các nhà thầu; phát huy tính sáng tạo của nhà thầu;
· Đảm bảo mục tiêu thực hiện của dự án.

Câu 2 (2 điểm): Nội dung chính của hợp đồng xây dựng bao gồm những gì? Theo bạn các công việc nào cần được điều chỉnh trong hợp đồng xây dựng?
Đáp án Câu 2:
· Hợp đồng xây dựng bao gồm các nội dung sau: (1 điểm)
· Căn cứ pháp lý áp dụng;
· Ngôn ngữ áp dụng;
· Nội dung và khối lượng công việc;
· Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao;
· Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng;
· Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng xây dựng;
· Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng;
· Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng;
· Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng;
· Tạm ngừng và chất dứt hợp đồng xây dựng;
· Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng;
· Rủi ro và bất khả kháng;
· Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng;
· Các nội dung khác.

· Các công việc cần được điều chỉnh hợp đồng xây dựng bao gồm: (1 điểm)
· Điều chỉnh khối lượng;
· Điều chỉnh đơn giá, điều chỉnh giá hợp đồng;
· Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng;
· Các nội dung khác (nếu có) mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Câu 3 (2 điểm): Gói thầu xây lắp được thực hiện theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Khi tham gia dự thầu, nhà thầu A đã sơ suất đóng gói phong bì đựng thư bão lãnh dự thầu vào chung túi hồ sơ đựng đề xuất về tài chính nên khi mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật không có thư bảo lãnh dự thầu của nhà thầu.
Các thông tin trong lễ mở thầu được ghi vào biên bản mở thầu, bao gồm cả việc đại diện nhà thầu A xác nhận không có thư bảo lãnh dự thầu trong túi hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và khẳng định thư bảo lãnh dự thầu được đóng trong túi hồ sơ đề xuất tài chính.
Hỏi: Bên mời thầu cần xử lý như thế nào đối với trường hợp đóng nhầm thư bảo lãnh dự thầu trong túi hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu A?
Đáp án Câu 3:
Căn cứ Điều 86 Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Trường hợp này Bên mời thầu cần xin ý kiến Chủ đầu tư để xử lý tình huống. Trên tinh thần lựa chọn nhà thầu chứ không loại bỏ nhà thầu và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. (1 điểm)
Bên mời thầu có thể xử lý tình huống theo hướng yêu cầu đại diện nhà thầu A cam kết chịu hoàn toàn các bất lợi khi mở Hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu A rồi cho phép mở Hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu A. Nếu bảo lãnh dự thầu hợp lệ thì Hồ sơ dự thầu được tiếp tục xem xét, nếu không có thì Hồ sơ dự thầu của nhà thầu A bị loại. (1 điểm)
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